
Bài 2:
TRUYỀN TIN

I. Các ký hiệu thay chữ.
1. Mẫu tự quốc tế A ->Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. Mẫu tự Việt Nam.

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
3. Morse:

Vài điều cần biết về cách truyền tin:
a) Sử dụng bằng còi: Điều kiện tiên quyết là phải học thuộc lòng bảng mẫu tự Morse và tập luyện thường xuyên

bằng cách không chỉ tập đánh mà còn tập nhận. Mới đầu nên đánh chậm, rõ ràng và dần dần dần đán h thật nhanh từng
mẫu tự. Khoảng cách nghỉ giữa hai mẫu tự cũng được rút ngắn dần để có thể đạt đến mức độ nhận một bản Morse như
viết một bài chính tả.

b) Bằng khói:
 Đốt đống lửa, thêm lá cỏ tươi để có nhiều khói. Che đống lửa bằng mền ướt .
 Truyền một chấm (tích) : nhấc mền lên đếm 2 giây rồi che lại.
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 Truyền một gạch (tè) : nhấc mền lên đếm 6 giây.
 Nên nhớ giữa 2 mẫu tự nghỉ 8 giây.

c) Bằng đèn pin:
 Lợi điểm có thể truyền xa trong đêm tối.
 Nhịp điệu cũng như dùng khói.

d) Các dấu hiệu:
 Gọi : AAAA
 Xin đợi : AS
 Sẵn sàng nhận : K
 Truyền sai : HH
 Chưa hiểu xin nhắc lại : IMI
 Xin đánh chậm : VL
 Hết bản tin : AR

4. Semaphore.
Khi cầm cờ Semaphore, cờ và cánh tay người cầm phải thẳng hàng, cán cờ là đường thẳng nối dài của cánh

tay. Vị trí của mẫu tự được sắp xếp thành từng vòng.

Các dấu hiệu:
 Chú ý lá cờ di động trên xuống (X) hay múa số 8 nằm ngang (∞) .
 Truyền một chữ liên tiếp, các mẫu tự của chữ đó không dừng lại.
 Sau khi đánh một chữ, hai tay để chéo phía trước.
 Hết bản tin hai tay xuôi theo thân người.
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5. Tín hiệu câm.
a) Sử dụng 1 tay.

b) Sử dụng 2 tay.



6. Hiệu lệnh sinh hoạt.
- Chuẩn bị: (-)
- Tập họp chung:  °°,°°,°°,°° (4i) or (TH)
- Tiểu trại trưởng: °°°  (V).
- Đội trưởng: °°  (U) or DT.
- Các trưởng:  ( CH)
- Nhận bản tin: °, °, °, °  (4A)
- Hết bản tin: °, °°  (AR).
- Cấp cứu: °°° °°°  (SOS)
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